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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Mạch Chất và sự biến đổi:   
+ Bài 2. Phản ứng hóa học
+ Bài 3. Mol và tỉ khối chất khí
+ Bài 4. Dung dịch và nồng độ
- Mạch Năng lượng và sự biến đổi: 
+ Bài 15. Áp suất trên một bề mặt
+ Bài 16. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển
+ Bài 17. Lực đẩy Archimedes
- Mạch Vật sống: 
+ Bài 31. Hệ vận động ở người
+ Bài 32. Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người
+ Bài 33. Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người
+ Bài 34. Hệ hô hấp ở người
+ Bài 35. Hệ bài tiết ở người
+ Bài 36. Điều hòa môi trường trong của cơ thể người
2. Năng lực 
- Giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, tư duy sáng tạo. Sử dụng ngôn ngữ khoa học tự nhiên, giải thích các vấn đề thực tế có liên quan. 
3. Phẩm chất 
- Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra. 
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	- Trình bày được công thức tính áp suất khi có áp lực tác dụng lên một diện tích bề mặt.
- Chỉ ra được điều kiện để lực có thể làm quay vật.
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	- Vận dụng được công thức tính áp suất chất lỏng để làm bài tập đơn giản.
- Tính được độ lớn lực đẩy Archimedes nhờ công thức đã học.
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	- Xác định được thói quen ăn uống tốt đối với sức khỏe.
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Chọn đáp án sai
A. Dung dịch là hợp chất đồng nhất của dung môi và chất tan
B. Xăng là dung môi của dầu ăn
C. Nước là dung môi của dầu ăn
D. Chất tan là chất bị tan trong dung môi
Câu 2. Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra?
A. Từ màu này chuyển sang màu khác.                    
B. Từ trạng thái rắn chuyển sang trạng thái lỏng.
C. Từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái hơi.    
D. Từ trạng rắn chuyển sang trạng thái hơi. 
Câu 3. Trong các phương trình hóa học sau, phương trình nào cân bằng sai?
A. MgCl2 + 3KOH → Mg(OH)2 + 2KCl               
B. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O
C. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O               
D. FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
Câu 4. 1cm3 nhôm (có trọng lượng riêng 27000 N/m3) và 1 cm3 chì (trọng lượng riêng 13000 N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên khối nào lớn hơn?
A. Nhôm.		B. Bằng nhau.
C. Chì		D. Không đủ dữ liệu kết luận.
Câu 5. Muốn đo khối lượng riêng của viên bi bằng sắt người ta dùng những dụng cụ gì?
A. Chỉ cần dùng một cái cân.			B. Chỉ cần dùng một lực kế.
C. Cần dùng một cái cân và bình chia độ.		D. Chỉ cần dùng một bình chia độ.
Câu 6. Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:
A. việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
B. áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
C. áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
D. khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
Câu 7. Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ khoảng bao nhiêu về thể tích?
A. 75%      			B. 60%		C. 45%      		D. 55%
Câu 8. Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tạo kháng thể ?
A. Bạch cầu mônô					B. Bạch cầu limphô B		
C. Bạch cầu limphô T				D. Bạch cầu ưa axit
Câu 9. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu?
A. Nhóm máu O					B. Nhóm máu AB	
C. Nhóm máu A					D. Nhóm máu B
Câu 10. Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế
A. bổ sung.		B. chủ động.			C. thẩm thấu.		D. khuếch tán.
PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn đúng hoặc sai
Câu 1 (1 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam Al trong oxygen thu được Al2O3
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Số mol của Al là 0,2 mol.
	
	

	b
	Phương trình hóa học: Al + 3O2 [image: BÀI 5: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC] 2Al2O3.
	
	

	c
	Khối lượng của Al2O3 thu được là 40,8 gam.
	
	

	d
	Thể tích khí oxygen (đkc) là 1,85925 lít.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Các khẳng định sau là đúng hay sai khi nói về áp suất chất lỏng.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Chất lỏng gây áp suất lên vật theo mọi phương.
	
	

	b
	Áp suất tác dụng lên thành bình phụ thuộc diện tích bị ép.
	
	

	c
	Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ với độ sâu.
	
	

	d
	Áp suất tại những điểm trên một mặt phẳng nằm ngang trong chất lỏng đứng yên là khác nhau.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Lan thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và da nhợt nhạt. Khi đi khám, bác sĩ cho biết số lượng hồng cầu trong máu của Lan thấp hơn bình thường, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các mô trong cơ thể. Dựa vào thông tin trên, hãy xác định tính đúng sai của các phát biểu sau:
	Ý 
	Nội dung
	Đúng 
	Sai 

	a
	Hồng cầu có dạng đĩa lõm hai mặt giúp tăng diện tích tiếp xúc, thuận lợi cho việc trao đổi khí O₂ và CO₂.
	
	

	b
	Hồng cầu của người trưởng thành vẫn còn nhân để duy trì hoạt động sống lâu dài.
	
	

	c
	Hemoglobin trong hồng cầu có khả năng liên kết thuận nghịch với oxy để vận chuyển từ phổi đến các mô.
	
	

	d
	Thiếu hồng cầu dẫn đến thiếu máu, là nguyên nhân gây tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, da nhợt nhạt 
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). 
a.  Trong 1 phản ứng hóa học tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng …….. khối lượng của các chất tham gia phản ứng”
b. Đốt cháy 2,4 gam carbon cần ……… gam oxygen, thu được 8,8 gam khí carbon dioxide
Câu 2 (0,5 điểm).  
Thể tích của một miếng sắt là 5dm3. Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên miếng sắt khi:
a) Miếng sắt được nhúng chìm trong nước, biết dnước = 10 000N/m3, 
b) Miếng sắt được nhúng chìm trong rượu drượu=8000 N/m3 
Câu 3 (0,5 điểm). 
a) Khi vừa ăn cơm vừa cười đùa có thể gây sặc thức ăn vào đường dẫn khí. Đặc biệt khi vừa nuốt vừa hút vào sẽ làm thức ăn rơi vào khí quản. Nguyên nhân của hiện tượng này là do…………………… không được đậy kín.
b) Trong hệ nhóm máu ABO, số nhóm máu không có kháng thể α là…..
[bookmark: _Hlk185401936]PHẦN IV: Tự luận (3 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
[bookmark: _Hlk185401949]Câu 1 (1 điểm). Hòa tan hết 6,5 gam Zinc trong dung dịch acid HCl 1M thu được muối ZnCl2 và khí hydrogen. 
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra
b. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng
Câu 2 (1 điểm). Một chiếc tàu bị thủng một lỗ ở độ sâu 3m. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để giữ miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150 cm2 và trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3.
Câu 3 (1 điểm). 
a. Vẽ sơ đồ truyền máu. Giải thích vì sao O là nhóm máu chuyên cho, AB là nhóm máu chuyên nhận
b. Có người cho rằng: “Tiêm vaccine cũng giống như tiêm thuốc kháng sinh giúp cho cơ thể nhanh khỏi bệnh”. Điều đó có đúng không? Vì sao? 
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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
- Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	C
	C
	D
	B
	B
	D



II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
	                      ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	
1
	Đ
	S
	Đ
	S
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.


	2
	Đ
	S
	Đ
	S
	

	3
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	



III. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (1,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) tổng
	b) 6,4
	0,5

	2
	a) 50
	b) 40
	0,5

	3
	a) nắp thanh quản
	b) 2
	0,5



IV. Tự luận ( 3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	a. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
b. nZn = 6,5 : 65 = 0,1 mol
Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
pt  1        2             1         1
đề 0,1     0,2         0,1       0,1
Số mol ZnCl2 = 0,1 mol
Khối lượng muối là: mZnCl2 = 0,1.(65+35,5.2) = 13,6g
	0,25đ
0,25đ


0,25đ
0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	Tóm tắt
Đổi đơn vị
a) p = 30 000 N/m2
b) F = p.S = 30 000. 0,015=450N
	0,25đ
  0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 3
(1đ)
	a) Vẽ sơ đồ
[image: ]
 Nhóm máu O chuyên cho vì hồng cầu của nhóm máu O không có kháng nguyên A và kháng nguyên B.
Nhóm máu AB chuyên nhận vì huyết tương của nhóm máu AB không có kháng thể α và β. 
b) Điều đó không đúng vì: 
- Tiêm vaccin là đưa kháng nguyên như mầm bệnh bị làm yếu đi, chất độc do mầm bệnh tạo ra…vào cơ thể để kích thích cơ thể tạo kháng thể và ghi nhớ kháng nguyên.
Tiêm vaccin là phòng bệnh chủ động hay còn gọi là miễn dịch chủ động, xảy ra khi cơ thể đang khỏe mạnh. 
- Tiêm thuốc kháng sinh là đưa kháng thể vào cơ thể để chữa bệnh, được gọi là miễn dịch thụ động, chỉ xảy ra khi cơ thể bị bệnh. 
	0,25đ










0,25đ



0,25đ




0,25đ
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